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Tóm tắt
Tín dụng vi mô (TDVM) ngày càng được khẳng định là công cụ quan trọng trong công tác giảm 
nghèo. Với sự khởi xướng của giáo sư kỉnh tê' Muhammad Yunus, đến nay, mô hĩnh hoạt động 
của TDVM đang được nhân rộng trên toàn thê'giới. Đối với các quốc gia đang phát triển, hoạt 
động của các tổ chức tài chính vi mô trong đó hoạt động TDVM, ngày càng đóng vai trò chủ lực 
thực hiện các chính sách giảm nghèo, giúp người nghèo giải quyết các vấn dề khó khăn trong 
cuộc sống. Bằng phương pháp khác biệt trong khác biệt (DID), kết quả nghiên cứu đã chỉ ra 
rằng, TDVM chính thức góp phần làm gia tăng thu nhập cho hộ nghèo (HN) và hộ cận nghèo 
(HCN), qua đó, các chính sách hỗ trợ TDVM chính thức cho người nghèo là cần thiết.

Từ khóa: tín dụng vi mô, hộ nghèo, hộ cận nghèo, Việt Nam, chính thức

Summary
Microcredit is increasingly asserted as an important tool in poverty reduction. With the 
initiative of economics professor Muhammad Yunus, up to now, the model of microcredit is 
increasingly being replicated all over the world. In developing countries, the activities of 
microfinance organizations, including microcredit, play an important role in helping the poor 
solve difficult problems in lives. Employing the difference in difference (DID) method, the 
article shows that formal microcredit contributes to increasing income for poor and near-poor 
households. This means that policies on official microcredit to the poor are necessary.

Keywords: microcredit, poor households, near-poor households, Vietnam, official 

GIỚI THIỆU

TDVM được coi là điểm sáng trong 
thực hiện mục tiêu giảm nghèo và được 
đánh giá có vai trò hết sức quan trọng 
trong việc cung cấp các khoản vay nhỏ cho 
hộ nghèo [13; 8; 10]. Chính sách TDVM 
trong việc cung cấp các khoản vay nhỏ 
cho hộ nghèo là một trong những chính 
sách đòn bẩy kinh tế của Nhà nước, nhằm 
giúp các đối tượng nghèo có điều kiện tiếp 
cận vốn vay ưu đãi của Nhà nước, để phát 
triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu 
nhập, cải thiện điều kiện sông [1], Đặc 
biệt, người có thu nhập thấp tự thoát khỏi 
đói nghèo qua việc tăng được thu nhập 
của họ một cách bền vững [2],

Qua việc khảo lược các nghiên cứu có 
liên quan ở một địa phương hay tổng thể 
ở một quốc gia nào đó, nhóm tác giả thấy 
rằng: TDVM đã có tác động tích cực đến 
thu nhập của các hộ nghèo, như: kỳ hạn

trả nỢ dài, lãi suất ngân hàng tháp [14], quy mô vốn 
vay lớn sẽ giúp hộ nghèo có thể mở rộng kế hoạch 
tạo sinh kế cho gia đình và mang lại nguồn thu nhập 
cao hơn [3; 5] và mục đích vay tốt sẽ tăng khả năng 
sinh lợi trên mỗi khoản đầu tư và tăng thu nhập cho 
gia đình [7]. Một sô' nghiên cứu không chỉ ra TDVM 
không tác động đến thu nhập hộ nghèo do TDVM khó 
đến được với người nghèo, bởi thủ tục rườm rà, các tô 
chức TDVM ở xa so với địa bàn người nghèo sinh sông 
[4| hoặc tác động của TDVM là không đáng kể xét về 
mặt thống kê [11; 6; 12],

về phương pháp, hầu hết các nghiên cứu đều sử dụng 
nghiên cứu định lượng với các phương pháp ước lượng, 
như: bình phương nhỏ nhát (OLS), khác biệt trong khác 
biệt (DID), phương pháp điểm xu hướng (PSM). Trong 
các mô hình ước lượng, thì đại diện cho TDVM được 
xác định thông qua biến: Quy mô vốn vay; Kỳ hạn trả 
nỢ; Lãi suất vay; Mục đích vay. Biến đầu ra (biến phụ 
thuộc) được dùng để đánh giá tác động TDVM đến thu 
nhập, hoặc tình trạng nghèo. Bên cạnh đó, một số biến 
số khác cũng được các tác giả sử dụng trong mô hình 
phân tích, như: Đặc điểm của hộ gia đình; Năng lực sản
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HÌNH: KHUNG NGHIÊN cứu ĐỀ xuất
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Nguồn: Nhóm tác già đề xuất

xuất; Hoạt động của hộ gia đình; Quy mô hộ; Tỷ lệ phụ 
thuộc; Tuổi; Giới tính; Trình độ học vấn...

Tuy nhiên, hầu hết các nghiên cứu trên đều tập trung 
vào đánh giá tác động của TDVM nói chung, mà chưa 
xem xét đến tác động của TDVM chính thức. Ngoài ra, 
các nghiên cứu trên mới chỉ đánh giá tác động đến hộ 
nghèo, mà chưa xem xét tới hộ cận nghèo. Vì vậy, đây 
là khoảng trông để bài viết này hướng đến phân tích.

MÔ HÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu

Thu nhập của hộ sẽ phụ thuộc vào khả năng tiếp 
cận TDVM chính thức của HN, HCN. Bên cạnh đó, thu 
nhập của mỗi hộ gia đình còn phụ thuộc vào đặc điểm 
của hộ, vì vậy để kiểm soát những yếu tố khác có tác 
động đến thu nhập hộ gia đình, từ đó có thể có kết luận 
tốt nhất về tác động của TDVM chính thức đến thu 
nhập hộ, khung nghiên cứu được thể hiện các yếu tố 
khác sẽ được xem xét trong phân tích như Hình.

Như vậy, để đánh giá tác động TDVM chính thức, 
nghiên cứu sẽ ước lượng các mô hình dưới đây.

Mô hình 1: Kiểm định sự khác biệt về thu nhập 
bình quân đầu người của HN, HCN giữa nhóm hộ vay 
TDVM và không vay TDVM chính thức:

Logthu_nhap_bqit - Po + P*TDVM + P2*tuoi. + 
p*gioi_tinh. + P4* dân_tộc. + p *trinh_do_hoc_van. + 
P6*quy_mo_ho. + P7*ty_le_phu_thuoc. + p*tong_tai_ 
san. + P9*khu_yuc. + e.

Hệ sô' kiểm định được thể hiện ở hệ số nếu hệ 
số’ này khác 0 có ý nghĩa thông kê, thì xác nhận có sự 
khác biệt về thu nhập giữa 2 nhóm HN, HCN có vay và 
không vay TDVM chính thức.

Tuy nhiên, ước lượng Mô hình 1 chưa cho phép chỉ 
ra được tác động, do chưa kiểm soát sự khác biệt về thu 
nhập của HN, HCN trước và sau khi vay TDVM chính 
thức cùng các biến số khác, do vậy nghiên cứu sẽ đánh 
giá bằng phương pháp DID để đánh giá tác động của 
TDVM chính thức đến thu nhập bình quân của HN, HCN.

Mô hình 2: Nghiên cứu xem xét đốì với những hộ 
vay TDVM chính thức, thì quy mô khoản vay và lãi 
suất vay cũng như mục đích vay có tác động đến thu 
nhập bình quân đầu người của HN, HCN như thế nào.

Logthu_nhap_bqit = p0 + p*quy_mo_khoan_vay. 
+ p*lai_suat_vay. + /ỉ *muc_dich_vay. + P4*tuoi. +

fi5*gioi_tinh. + /36* dân_tộc. + /3*trinh_ 
do_hoc_van. + p*quy_mo_ho. + p*ty_ 
le _phu_thuoc. + pl0*tong_tai_san . + 
P1I*khu_vuc.+ e.

Đê đánh gia tác động, nghiên cứu 
dùng phương pháp ước lượng khác biệt 
trong khác biệt (DID). Phương pháp này 
chia các đối tượng phân tích thành hai 
nhóm, một nhóm được áp dụng chính sách 
(nhóm tham gia), nhóm còn lại không 
được áp dụng chính sách (gọi là nhóm so 
sánh). Gọi D là biến giả phản ánh nhóm 
quan sát, D = 0 là hộ quan sát thuộc nhóm 
so sánh, D = 1: hộ quan sát thuộc nhóm 
tham gia. Gọi Y là đầu ra của chính sách 
(Thu nhập, Chi tiêu, Lợi nhuận). Với T = 
0 là trước khi tham gia chính sách, T = 1 
là sau khi tham gia chính sách. Trước khi 
áp dụng một chính sách hay chương trình 
mới, tiến hành thu thập thông tin về đầu ra 
(Y) của cả 2 nhóm và so sánh xem có sự 
khác nhau như thế nào. Khi chương trình 
kết thúc sau 1 thời gian áp dụng, nếu có 
sự khác biệt trong mức độ biến thiên trong 
đầu ra giữa hai nhóm này, thì đó chính là 
tác động của chính sách.

Nghiên cứu sử dụng dữ liệu từ 2 cuộc 
điều tra mức sống hộ gia đình (VHLSS) 
năm 2016 và 2018 với thông tin cơ bản 
về thu nhập, chi tiêu của hộ gia đình, đặc 
trưng nhân khẩu của hộ, dữ liệu năm 2020 
không được sử dụng, bởi lý do dàn mẫu 
chủ của khảo sát mức sống (KSMS) 2020 
được chọn từ dàn mẫu 40% của Tổng điều 
tra dân số và nhà ở năm 2019, trong khi 
dàn mẫu chủ của KSMS từ 2019 trở về 
trước được chọn từ dàn mẫu 15% của Tổng 
điều tra Dân số và Nhà ở năm 2009... Hai 
nhóm HN. HCN được lựa chọn phù hợp 
với giả định của phương pháp này. Trong 
đó, nhóm tham gia bao gồm những HN, 
HCN được điều tra trong VHLSS 2016 
và 2018, đồng thời là những hộ trả lời có 
vay vốn TDVM chính thức trong cả 2 năm 
(2016 và 2018). Nhóm so sánh là những 
HN, HCN được điều tra trong VHLSS 
2016 và 2018, có vay vốn TDVM chính 
thức trong năm 2016, nhưng không vay 
vốn TDVM chính thức trong năm 2018.

KẾT QUẢ NGHIÊN cứu

Phân tích sự khác biệt về thu nhập 
bình quân giữa nhóm hộ nghèo, hộ cận 
nghèo vay và không vay TDVM chính 
thức (Mô hình 1)

Kết quả ước lượng (Bảng 1) cho thấy, 
sự khác biệt giữa thu nhập của nhóm 
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HN, HCN vay vô'n TDVM và nhóm hộ 
không vay TDVM ở mức ý nghĩa 1%. 
Hệ sô' hồi quy (Coefficent) là -0.004, có 
nghĩa là HN, HCN vay vốn TDVM có thu 
nhập thấp hơn HN, HCN không vay vốn 
TDVM là 0,4%. Ngoài các biến số này ra, 
một số biến số có ảnh hưởng tích cực tới 
Thu nhập bình quân của HN, HCN, như: 
Giới tính; Dân tộc; Khu vực; Trình độ học 
vấn; Tổng tài sản. Điều này có nghĩa là: 
Chủ HN, HCN là nam giới có thu nhập 
bình quân cao hơn chủ hộ là nữ giới; Chủ 
HN, HCN là dân tộc Kinh có thu nhập 
bình quân cao hơn chủ hộ là DTTS; Chủ 
HN, HCN không có chuyên môn kỹ thuật 
có thu nhập bình quân thấp hơn chủ HN, 
HCN có trình độ chuyên môn kỹ thuật 
(trinh độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng trở 
lên); HN, HCN ở khu vực thành thị có thu 
nhập bình quân cao hơn HN, HCN ở khu 
vực nông thôn; HN, HCN có giá trị tài sản 
càng lớn, thì thu nhập bình quân càng lớn.

Một sô' biến sô' có ảnh hưởng tiêu cực 
tới thu nhập bình quân của HN, HCN 
như biến sô' quy mô hộ, tỷ lệ phụ thuộc, 
có nghĩa rằng: HN, HCN có quy mô hộ 
càng lớn, thì thu nhập bình quân hộ càng 
giảm; HN, HCN có tỷ lệ phụ thuộc càng 
lớn thì thu nhập bình quân hộ càng giảm.

Phân tích ảnh hưởng của quy mô 
khoản vay, mục đích vay lãi suất vay 
đến thu nhập bình quân HN, HCN tiếp 
cận TDVM chính thức (Mô hình 2)

Kết quả ước lượng Mô hình 2 cho thấy: 
Quy mô vốn vay: Hệ sô' hồi quy mang 

dấu dương với giá trị là 0,013, có nghĩa 
là Quy mô vốn vay tương quan thuận với 
Thu nhập bình quân. Nếu Quy mô vốn 
vay tăng thêm 1%, thì Thu nhập của hộ sẽ 
tăng lên 0,013%. Điều này đúng với thực 
tiễn, khi quy mô vốn vay được mở rông 
giúp HN, HCN có nhiều cơ hội tạo dựng 
việc làm tạo ra nguồn thu nhập cho hộ.

Mục đích vay vốn: sử dụng biến Vay 
với mục đích nông nghiệp là hệ sô' tham 
chiếu, kết quả cho thấy, hệ sô' mang dấu 
dương với giá trị là 0,027. Điều này có 
nghĩa là những HN, HCN vay TDVM với 
mục đích phi nông nghiệp có thu nhập 
cao hơn HN, HCN vay với mục đích phi 
nông nghiệp là 2,7%.

Lãi suất vay: Lãi suất vay bình quân 
có mối quan hệ trái chiều với Thu nhập 
bình quân (-) với hệ sô' hồi quy là -0.001, 
có nghĩa là trong điều kiện các yếu tô' 
khác không đổi, khi Lãi suất tăng 1 đơn 
vị, thì Thu nhập của HN, HCN vay vốn 
TDVM giảm đi 0,1%.

BẢNG 1: KẾT QGẢ ước LƯỢNG MÔ HÌNH 1

Biến phụ thuộc: 
logarit 

(thu nhập bq)

Diễn giải 
biến sô'

Mô hình 1. Mô hình khác biệt giữa 
nhóm HN, HCN vay và không vay 

TDVM chính thức
Hệ số hồi quy Giá trị p (P-value)

Ho vay von Hộ vay vốn (1-có vay, 0-không vay) -0,004*** 0,000
Tuoi Tuổi chủ hô 0,000*** 0,000
Gioi tinh Giới tính chủ hộ (1-nam, 0 -nữ) 0,009*** 0,000
Dan toc Dân tộc của chủ hộ (1-kinh, O-dtts) 0,073*** 0,000
Khu vuc Khu vức (1-thành thị, 0-nông thôn) 0,188*** 0,000
Trinh do hoc. vanl Không có CMKT Tham chiếu
Trinh do hoc van2 Sơ cấp 0,044*** 0,001
Trinh do hoc van3 Trung cấp 0,019*** 0,001
Trinh do hoc van4 Cao đằng trở lên 0,043*** 0,002
Ọuy mo ho Ọuy mô hộ -0,032*** 0,000
Tong ..tai san Giá tri tài sản 0,063*** 0,000
Ty le phu. thuoc Tỷ lệ phụ thuộc -0.003*** 0,000

Ghi chú: *, **, *** là mức ý nghĩa tương ứng với 10%, 5% và 1%

BẢNG 2: KẾT QGẢ ước LƯỢNG MÔ HÌNH 2

Biến phụ thuộc: logarit 
(thu nhập bq) Diễn giải biến sô'

Mô hình 2. HN, HCN tiếp cận 
TDVM chính thức

Hệ sô'hồi quy Giá trị p (P-value)
Logarit(quy mo von vay) Logarit(quy mô vốn vay) 0.013*** 0,000
Lai suat bq Lãi suất bình quân -0,001*** 0,000
Muc dich vayl Vay nông nghiệp Tham chiếu
Muc dich vay2 Vay phi nông nghiệp 0,027*** 0,001
Muc dich vay3 Vay khác 0.009*** 0,000
Tuoi Tuổi chủ hộ 0.001*** 0,000
Gioi tinh Giới tính chủ hộ (1-nam, 0 -nữ) 0.018*** 0,001
Dan toc Dân tộc của chủ hộ (1 -Kinh. 0-DTTS) 0043*** 0.000
Khu vuc Khu vực (1-thành thị, 0-nông thôn) 0.235*** 0,000
Trinh do hoc vanl Không có CMKT Tham chiếu
Trinh do hoc van2 Sơ cấp 0.093*** 0,002
Trinh do hoc van3 Trung cấp -0,005*** 0,002
Trinh do hoc van4 Cao đằng trở lên 0,026*** 0,003
Ọuy mo ho Ọuy mô hộ -0.028*** 0,000
Tong tai san Giá trị tài sản 0 054***
Ty_le_phu_thuoc Tỷ lệ phụ thuộc -0.037*** 0,001

Ghi chú: *, **, *** là mức ý nghĩa tương ứng với 10%, 5% và 1%
Nguồn: Tính toán của nhóm nghiên cứu

Bên cạnh đó các biến có mô'i quan hệ cùng chiều 
với Thu nhập bình quân gồm: Tuổi của chủ hộ; Giái 
tính chủ hộ; Dân tộc của chủ hộ; Trình độ học vấn của 
chủ hộ; Khu vực sinh sông. Trong khi đó, biến Quy mô 
hộ và Tỷ lệ phụ thuộc có quan hệ ngược chiều với Thu 
nhập bình quân. Điều này hàm ý rằng, khi Quy mô hộ 
tăng lên và Sô' người sống phụ thuộc tăng, thì Thu nhập 
bình quân của hộ giảm và càng thấp.

Tác động của TDVM chính thức đến thu nhập 
bình quân đầu người

Nghiên cứu sử dụng cách tiếp cận DID cho kết quả 
ước lượng sự khác biệt về thu nhập bình quân giữa 2 
nhóm HN, HCN tham gia và không tham gia chương 
trình TDVM chính thức được thể hiện trong Bảng 3. 
Tác động chung của việc tham gia vào chương trình 
TDVM chính thức của những HN, HCN làm thu nhập 
bình quân hộ tăng 0,021% (bằng 0,252-0,231) so với 
những HN, HCN không tham gia vào chương trình 
TDVM chính thức. Như vậy, TDVM chính thức góp
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BẢNG 3: KẾT QUẢ ước LƯỢNG TÁC ĐỘNG DID

Variable(s) Coeff Std. Err. t p>ltl
Tuoi 0.002 0,0001 65,225 0,000
gioi tinh -0,041 0,0011 -43,058 0,000
Khu vuc 0.195 0,001 143.897 0,000
Dan toc 0,204 0,001 249.002 0,000
Trinh do hoc van2 0.344 0,004 83.968 0,000
Trinh do hoc van3 0,453 0,005 96.581 0,000
Trinh do hoc van4 0,659 0,006 116.169 0,000
Ọuv mo ho -0,059 0,000 -244.301 0.000
Tv le nhu thuoc -0,161 0,002 -100.381 0,000
Tong tai san 0,129 0000 369.296 0,000

Outcome var. Ininc Std. Err. t p>ltl
Before
Control -459,910
Treated -459,680
Diff(T-C) 0,231 0,000 531.56 0.000***
After
Control -503,419
Treated -503,166
Diff(T-C) 0,252 0,001 388.19 0.000***
Diff-in-Diff 0,021 0,001 28,10 0,000***
R2: 0,53

Ghi chú: *, **, *** là mức ý nghĩa tương ứng với 10%, 5% và 1%
Nguồn: Tính toán của nhóm nghiên cứu

phần làm gia tăng thu nhập cho HN, HCN, kết quả này 
phù hợp với nhiều nghiên cứu trước như [7, 9, 14],

KẾT LUẬN

Người nghèo là những đối tượng dễ 
bị tổn thương trước các cú sốc của cuộc 
sống. Ôn định cuộc sông và gia tăng thu 
nhập cho các HN, HCN là một trong 
những giải pháp thiết thực giúp HN và 
HCN có thể thoát nghèo. Bằng phương 
pháp khác biệt trong khác biệt (DID) và 
dựa vào bộ số liệu VHSS 2016 và VHLSS 
2018, nghiên cứu đã đánh giá tác động 
của TDVM chính thức đối với thu nhập 
bình quân của HN, HCN. Theo thời gian, 
tác động chung của việc vay vốn TDVM 
làm cho thu nhập bình quân của HN, 
HCN tăng 0,021%. Kết quả nghiên cứu 
này khá tương đồng với các nghiên cứu 
trước và một lần nữa khẳng định, TDVM 
chính thức tác động tích cực đến thu nhập 
bình quân đầu người của các HN, HCN. 
Như vậy, có thể nói TDVM có đóng góp 
cải thiện thu nhập cho HN, HCN và các 
chính sách hỗ trợ TDVM chính thức cho 
người nghèo là cần thiết. □
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